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1 14D15803020648 Mai Hải Đăng 30/11/1996 DT14D01 12 3 0 15
2 14D15803020649 Huỳnh Cao Đại 31/01/1996 DT14D01 12 3 0 15
3 14D15803020650 Huỳnh Gia Đạo 04/03/1996 DT14D01 14 3 0 17
4 14D15803020651 Tô Ngọc Đang 02/01/1996 DT14D01 12 3 0 15
5 14D15803020652 Võ Thụy Minh Anh 18/12/1996 DT14D01 12 3 0 15
6 14D15803020653 Nguyễn Bùi Trâm Anh 16/07/1996 DT14D01 12 3 0 15
7 14D15803020654 Hồng Ngọc Bảo Châu 02/08/1996 DT14D01 19 3 5 27
8 14D15803020655 Trương Thị Quế Dương 15/04/1995 DT14D01 12 3 0 15
9 14D15803020656 Trương Quốc Dũng 30/05/1993 DT14D01 14 3 0 17
10 14D15803020657 Văn Phước Duy 18/04/1996 DT14D01 12 3 0 15
11 14D15803020658 Ngô Hoàng Thái Duy 20/08/1996 DT14D01 12 3 0 15
12 14D15803020659 Cao Minh Duy 22/04/1996 DT14D01 12 3 0 15
13 14D15803020660 Nguyễn Trường Duy 16/10/1996 DT14D01 15 3 0 18
14 14D15803020662 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 12/07/1996 DT14D01 19 3 10 32
15 14D15803020663 Cao Trương Nhu Giang 24/09/1996 DT14D01 19 5 8 32
16 14D15803020664 Phạm Hoàng Giang 04/07/1996 DT14D01 15 3 6 24
17 14D15803020665 Huỳnh Văn Gil 30/01/1996 DT14D01 12 3 0 15
18 14D15803020666 Nguyễn Lê Ngọc Hân 02/11/1996 DT14D01 17 3 0 20
19 14D15803020667 Lê Ngọc Lan Hảo 20/04/1996 DT14D01 19 3 5 27
20 14D15803020668 Đặng Nhật Hảo 16/02/1996 DT14D01 12 5 0 17
21 14D15803020670 Hoàng Thị Thu Hiền 06/12/1996 DT14D01 12 3 0 15
22 14D15803020671 Nguyễn Thúy Huỳnh 29/09/1996 DT14D01 15 3 0 18
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23 14D15803020672 Vương Nguyễn Trần Huỳnh 03/02/1996 DT14D01 19 3 0 22
24 14D15803020673 Khưu Hoàng Huy 30/11/1996 DT14D01 14 3 0 17
25 14D15803020674 Nguyễn Đỗ Phương Khánh 14/02/1996 DT14D01 12 3 0 15
26 14D15803020675 Lê Quang Duy Khánh 19/09/1996 DT14D01 19 3 5 27
27 14D15803020676 Nguyễn Lê Minh Khương 11/09/1996 DT14D01 12 3 0 15
28 14D15803020677 Trần Mạnh Khang 04/07/1996 DT14D01 12 3 0 15
29 14D15803020678 Đỗ Trần Đăng Khoa 31/12/1996 DT14D01 12 3 0 15
30 14D15803020679 Dương Trung Kiên 10/10/1996 DT14D01 12 3 3 18
31 14D15803020680 Nguyễn Quốc Lợi 01/01/1996 DT14D01 0
31 14D15803020681 Nguyễn Nhứt Linh 05/09/1996 DT14D01 17 3 4 24
32 14D15803020682 Văn Thị Trúc Linh 09/12/1996 DT14D01 12 3 0 15
33 14D15803020683 Thạch Nhựt Linh 01/01/1996 DT14D01 14 3 0 17
34 14D15803020684 Lê Nguyễn Uy Long 19/05/1995 DT14D01 12 3 0 15
35 14D15803020685 Nguyễn Quốc Minh 27/02/1996 DT14D01 12 3 0 15
37 14D15803020687 Nguyễn Thị Thảo Ngân 14/05/1996 DT14D01 0
36 14D15803020688 Trần Thị Thái Ngân 10/04/1996 DT14D01 12 3 0 15
37 14D15803020689 Huỳnh Phi Ngọc 08/08/1996 DT14D01 12 3 0 15
38 14D15803020691 Nguyễn Phúc Nhả 25/10/1996 DT14D01 12 5 0 17
39 14D15803020692 Trần Thị Thuỳ Nhung 14/10/1996 DT14D01 17 3 0 20
40 14D15803020693 Lê Thị Nhí 16/08/1994 DT14D01 19 3 0 22
41 14D15803020695 Phạm Minh Phú 25/08/1996 DT14D01 12 3 0 15
43 14D15803020696 Tô Tuyết Phương Quyên 02/02/1996 DT14D01 0
42 14D15803020697 Hà Lê Hương Sen 05/04/1996 DT14D01 12 3 0 15
43 14D15803020698 Nguyễn Văn Tài 06/02/1995 DT14D01 12 3 0 15
44 14D15803020699 Thiệu Anh Thư 10/05/1996 DT14D01 19 3 5 27
45 14D15803020700 Nguyễn Thị Việt Thư 21/08/1996 DT14D01 17 3 0 20
46 14D15803020701 Võ Đức Thành 06/10/1996 DT14D01 12 5 0 17
47 14D15803020702 Võ Thị Minh Thảo 10/06/1996 DT14D01 12 3 0 15
48 14D15803020703 Phan Thị Hồng Thắm 19/11/1996 DT14D01 19 3 0 22
49 14D15803020704 Nguyễn Thị Thanh Thiệp 20/03/1996 DT14D01 12 3 0 15
50 14D15803020705 Trần Thị Minh Thùy 09/11/1996 DT14D01 19 3 5 27



51 14D15803020706 Nguyễn Thị Thu Thủy 01/01/1996 DT14D01 17 3 0 20
52 14D15803020707 Nguyễn Thị Lệ Thủy 24/10/1996 DT14D01 12 3 0 15
53 14D15803020708 Trần Ngọc Lê Thuận 16/03/1996 DT14D01 12 3 0 15
54 14D15803020709 Phan Trương Thị Ngọc Trăm 01/05/1996 DT14D01 12 3 0 15
55 14D15803020711 Nguyễn Thị Thúy Uyên 01/04/1996 DT14D01 12 3 0 15
56 14D15803020712 Nguyễn Thị Tường Vi 05/02/1996 DT14D01 15 5 0 20
59 14D15803020713 Đặng Hải Vinh 24/04/1996 DT14D01 0
57 14D15803020714 Nguyễn Thanh Việt 20/03/1996 DT14D01 12 3 0 15
58 14D15803020715 Nguyễn Thị Yến Xuân 06/07/1996 DT14D01 12 3 0 15
63 14D15803020717 Phạm Ngọc Yến 12/07/1996 DT14D01 12 2 14


